
PHỤ LỤC  

Tiếp thu, giải trình chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp tại Văn bản số 433/BC-STP, ngày 10 tháng 10 năm 2023  

và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan 

(Kèm theo Tờ trình  số ……./TTr-SNN, ngày      /10/2023 

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

 I. Ý kiến tiếp thu, giải trình chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 433/BC-STP, ngày 10 tháng 10 năm 2023 

của Sở Tư pháp 

 1. Nội dung 1: 3.1. Điều 4 dự thảo Nghị quyết quy định các Nghị quyết sau 

kết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 

49/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh 

Kon Tum năm 2021; Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc 

phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2022. Sở Tư pháp nhận thấy, 

Nghị quyết số 49/2021/NQ-HĐND đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 

39/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần trong năm 2022. Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 154 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Nghị quyết số 

84/2022/NQ-HĐND hết hiệu lực theo thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong 

văn bản (hết ngày 31 tháng 12 năm 2022). Từ những vấn đề nêu trên, việc cơ quan 

chủ trì soạn thảo quy định Nghị quyết số 49/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 

84/2022/NQ-HĐND hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành là 

không cần thiết. 

 Ý kiến tiếp thu, giải trình: Sau khi nghiên cứu, Đơn vị tiếp thu bỏ Điều 4 

dự thảo Nghị quyết. 

 2. Nội dung 2: 3.2. Đoạn cuối Điều 5 dự thảo Nghị quyết quy định: “Nghị 

quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, kỳ họp chuyên đề 

thông qua ngày … tháng … năm 2023 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành”. Theo 

quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), văn bản quy phạm pháp 

luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua hoặc ký ban hành. Tuy nhiên, dự kiến quy định về hiệu lực thi hành nêu 

trên chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 38, Điều 74 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ 

các quy định nêu trên để phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu xác định cụ thể 

thời điểm có hiệu lực của văn bản.  

 Ý kiến tiếp thu, giải trình: Sau khi nghiên cứu, đơn vị có ý kiến như sau: 



 Hiện tại đang dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 

2023 và dự kiến tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 

khóa XII, kỳ họp chuyên đề. Do chưa xác định cụ thể ngày tháng họp chuyên đề nên 

chưa xác định được cụ thể thời điểm có hiệu lực của văn bản. Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sẽ tích cực phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong việc xác định cụ thể ngày tháng họp chuyên đề 

để xác định cụ thể thời điểm có hiệu lực của văn bản. 

 3. Nội dung 3: 3.3. Đối với giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP; Thông 

tư số 280/2016/TT-BTC; các văn bản pháp luật khác có liên quan và tình hình thực 

tiễn của địa phương để xây dựng, gửi lấy ý kiến Sở Tài chính theo quy định của 

pháp luật về giá trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định (Sở Tư pháp không thẩm định đối với giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi). . 

 Ý kiến tiếp thu, giải trình: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có 

văn bản số 3363/SNN-QLXDCT, ngày 02/10/2023 gửi lấy ý kiến nội dung dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2023. Sở tài chính đã có tham 

gia ý kiến tại Văn bản số 3770/STC-QLGCS, ngày 05/10/2023.  

 4. Nội dung: 4.1. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định tại 

Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để thực hiện đúng việc đánh số thứ tự của 

dự thảo. 

 Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, đơn vị đã đánh 

số thứ tự của dự thảo Nghị quyết theo quy định. 

 4. Nội dung 4: 4.2. Theo dự kiến, dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum khóa XII thông qua tại kỳ họp chuyên đề. Vì vậy, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại tên của kỳ họp dự kiến thông qua dự thảo Nghị 

quyết đảm bảo chính xác, thống nhất. 

  Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, đơn vị đã chỉnh 

sửa ở dự thảo Nghị quyết theo quy định. 

 5. Nội dung 5: 4.3. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày tên của Điều 

theo đúng quy định tại điểm c, khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã 

được sửa đổi, bổ sung tại điểm i, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) 

(tên của điều được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, đậm…).  

 Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, đơn vị đã chỉnh 

lý trong dự thảo Nghị quyết theo quy định. 

 II. Ý kiến tiếp thu, giải trình chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến của các 

đơn vị có liên quan: 

 1. Ý kiến của Sở Tài chính tại văn bản số 3770/STC-QLGCS, ngày 

05/10/2023: 



 Nội dung: 3. Như vậy, năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã đề nghị 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại 

Văn bản số 3114/UBND-NNTN. Do đó, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum 

năm 2023 có giá bằng với giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá 

sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2022 là chưa phù hợp với quy định trên. Đồng 

thời, để tránh trường hợp tham mưu sửa đổi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh sau khi Bộ Tài chính ban hành quy định và thông báo giá tối đa sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sở Tài chính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn nghiên cứu, xem xét việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2023 có giá bằng với giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá 

sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2022.  

 Ý kiến tiếp thu, giải trình: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã đề nghị Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại 

Văn bản số 3114/UBND-NNTN, ngày 18/9/2023. Tuy nhiên đến nay Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chưa gửi Bộ Tài chính xem xét quy định giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum năm 2023. Do đó để kịp thời tiến độ phục vụ công tác đặt hàng 

năm 2023 cho Ban quản lý - khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, phê duyệt và 

quyết toán tiền hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh thì việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 là phù hợp. 

 Trường hợp đến cuối năm 2023 Bộ Tài chính quy định giá sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu xây 

dựng Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và năm 

2024 để vó cơ sở thực hiện. 

 2. Ý kiến của Ban quản lý - khai thác các công trình thủy lợi tỉnh tại Văn bản 

số 141/BQ-TCKH, ngày 04/10/2023; UBND huyện Đăk Glei tại Văn bản số 

2144/UBND-NN, ngày 09/10/2023; UBND huyện Đăk Tô tại Văn bản số 

1481/UBND-NNTN, ngày 10/10/2023; UBND huyện Tu Mơ Rông tại Văn bản số 

2603/UBND-NN, ngày 05/10/2023; UBND huyện Sa Thầy tại Văn bản số 

2773/UBND-TH, ngày 10/10/2023; UBND TP Kon Tum tại Văn bản số 

4275/UBND-KTN, ngày 11/10/2023; UBND huyện Ngọc Hồi tại Văn bản số 

3195/UBND-NN, ngày 11/10/2023; UBND huyện Đăk Hà tại Văn bản số 

3118/UBND-NNTN, ngày 11/10/2023: Thống nhất. 
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